
Khi được chia tách từ Giáo phận Quy Nhơn (18/01/1963), Giáo phận Đà Nẵng chỉ gồm 2 giáo hạt là 

Đà Nẵng và Tam Kỳ. Ngày 15/5/1965, trong phiên họp Hội Đồng Linh Mục đầu tiên của Giáo phận, 

Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã thiết lập thêm một giáo hạt mới là Hội An, miền đất có 

nhiều sự kiện lịch sử, là cái nôi truyền giáo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Đến ngày 11/4/1971, 

bản đồ Giáo phận có thêm một giáo hạt nữa có tên gọi là Hoà Khánh (từ sau năm 1975 đổi tên là Hoà 

Vang). Tháng 12/2006, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri lập thêm một giáo hạt mới mang tên gọi của 

linh địa Trà Kiệu, Trung Tâm Thánh Mẫu của Giáo phận. Như thế, theo dòng biến chuyển của thời 

gian, phù hợp với nhu cầu mục vụ, tình hình dân cư, địa lý nên hiện nay, Giáo phận được phân chia 

thành 5 giáo hạt : Đà Nẵng (gồm 11 giáo xứ và Toà Giám mục thuộc nội thành Đà Nẵng), Hoà Vang 

(gồm 11 giáo xứ và 1 giáo họ biệt lập ngoại thành các quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang thuộc 

Thành phố Đà nẵng), Hội An (gồm 9 giáo xứ, 1 giáo họ và Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận trong địa 

bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn 

thuộc tỉnh Quảng Nam), Trà Kiệu (gồm 9 giáo xứ trong địa bàn các huyện : Nông Sơn, Quế Sơn, Đại 

Lộc, và Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam), và Tam Kỳ (gồm 10 giáo xứ và 2 giáo họ biệt lập trong địa 

bàn thành phố Tam Kỳ, các huyện : Thăng Bình, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước tỉnh Quảng 

Nam). 

Về mặt tổ chức giáo xứ, thi hành sắc lệnh “Tông Đồ Giáo Dân” (số 26) của công đồng Vatican II và 

Tự Sắc “Giáo hội Công Giáo của Chúa Kitô” (Catholicam Christi Ecclesiam) của Đức Giáo hoàng 

Phaolô VI (30/5/1971), Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã công bố Quy Chế Hội Đồng Giáo 

Xứ và tổ chức cải tổ Hội Đồng Giáo xứ theo Quy Chế mới. Ngày 22/8/1971, Giáo phận tổ chức Đại 

hội Giáo dân cấp Giáo phận, và chính tay Đức Cha Phêrô Maria trao văn bằng bổ nhiệm cho các 

thành viên tân cử của các Hội đồng Giáo xứ mới. Ngày 26/7/2013, với Nghị định số 2/2013-NĐ, Đức 

Cha Giuse Châu ngọc Tri ban hành quy chế mới và đổi tên gọi Hội Đồng Giáo xứ thành Hội Đồng 

Mục vụ Giáo xứ với cơ chế tổ chức như sau : 

– Ban Thường Vụ gồm Trưởng Ban, Phó Ban, Thư ký, Thủ Quỹ 

– Các Uỷ viên đặc trách các Giáo họ, các ban mục vụ của Giáo xứ. 

– Thống nhất tên gọi các đơn vị thuộc Giáo xứ là : Giáo họ (thuộc Giáo xứ) và Giáo khóm (thuộc 

Giáo họ) 

GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG 

Nhà thờ Giáo hạt : Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng 

Cha Hạt Trưởng : Phêrô Hoàng Gia Thành 

  

Giáo xứ 
Bổn mạng 

Năm thành 
lập 

Số giáo 
dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ 

AN HOÀ 
Chúa Kitô Vua 

1960 1.125 Cha Giuse Cao Văn Cường 
223/1 Trường Chinh, Q. 
Thanh Khê, Đà Nẵng 

CHÍNH TOÀ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 

1887 4.900 

P.M. Trần Quốc Việt 
P.Salêsiô Lê văn La Vinh 

Antôn Lâm Trọng Thi 
156 Trần Phú, Q. Hải 
Châu, Đà Nẵng 

CHÍNH TRẠCH 1954 1.280 Antôn Trương Gia Ninh 68 Hoàng Hoa Thám, Q. 



Nữ Vương Hoàn vũ Thanh Khê, Đà Nẵng 

HOÀ CƯỜNG 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1958 760 Phêrô Nguyễn Hùng 

150 Nguyễn Hữu Thọ, Q. 
Hải Châu, Đà Nẵng 

HOÀ THUẬN 
Thánh Giuse 

1958 1.444 
Philipphê Trương Văn 
Long 

231 Trưng Nữ Vương, Q. 
Hải Châu, Đà Nẵng 

NGỌC QUANG 
Thánh Phêrô & Phaolô 

1968 726 
Emmanuel Nguyễn Tấn 
Lục 

Thanh Thuỷ nối dài, Q. 
Hải Châu, Đà Nẵng 

NỘI HÀ 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1954 1.362 Phêrô Nguyễn Đệ 

40 Đinh Tiên Hoàng, Q. 
Hải Châu, Đà Nẵng 

PHƯỚC TƯỜNG 
Thánh Giuse 

1957 782 
Phaolô Nguyễn Hữu 
Trường Sơn 

311 Trường Chinh, Q. 
Thanh Khê, Đà Nẵng 

TAM TOÀ 
Đức Mẹ Vô Nhiễm 

1954 3.282 Phêrô Hoàng Gia Thành 
274 Trần Cao Vân, Q. 
Thanh Khê, Đà Nẵng 

THANH BÌNH 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 

1954 1.653 Giacôbê Hứa Hùng Quang 
69 Cao Thắng, Q. Hải 
Châu, Đà Nẵng 

THANH ĐỨC 
Thánh Phêrô 

1954 3.489 Giuse Nguyễn Văn Thú 
45 Đường 3 tháng 2, Q. 
Hải Châu, Đà Nẵng 

  
GIÁO HẠT HOÀ VANG 

Nhà thờ Giáo Hạt : An Ngãi 
Cha Hạt Trưởng : Gioakim Trần Kim Thượng 

Giáo xứ 
Bổn mạng 

Năm thành 
lập 

Số giáo 
dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ 

AN NGÃI 
Trái Tim Vẹn Sạch Đức 

Mẹ 
1670 

  
5.265 Phaolô Đoàn Quang Dân 

Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

AN NGÃI ĐÔNG   573 
Giuse Nguyễn Hoàng 
Phong, SSS 

Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 



Sinh Nhật Đức Mẹ G.B. Trần Đình Thắng, SSS 

CẨM LỆ 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
2007 970 

Gioakim Trần Kim 
Thượng 

303 Ông Ích Đường, Q. 
Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

ĐÔNG VINH 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
2008 

  
900 Giuse Đỗ Xuân Hướng 

Xã Hoà Phú, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

HOÀ KHÁNH 
Thánh Giuse 

1965 
  
2.678 Giuse Nguyễn Thanh Sơn 

60 Nguyễn Lương Bằng, 
Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng 

HOÀ NINH 
Thánh Giuse 

1938 1.330 Giuse Lê Thiện Thuật 
Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

HỘI YÊN 
Thánh Gioan Tẩy Giả 

2008 
  
490 

Phêrô Trần Công Thạnh, 
CM 

Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

LỆ SƠN 
Thánh Giuse Lao Động 

1900 
  
1.214 Phêrô Nguyễn Ngọc Phi 

Xã Điện Tiến, Thị xã Điện 
Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

PHÚ HẠ 
Sinh nhật Đức Mẹ 

2008 905 Giuse Nguyễn Kim Nhật 
Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

PHÚ THƯƠNG 
Đức Mẹ Mân côi 

1970 2.992 G.B. Châu  Ngọc Minh 
Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

THẠCH NHAM 
Thánh Phêrô 

1883 
  
303 Giuse Nguyễn Văn Khang 

Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà 
Vang, Đà Nẵng 

* HOÀ MINH 
Thánh Gioan XXIII 

2015 1.000 
Phêrô Trương Văn Phúc, 
SJ 

02 Nguyễn Chích, Q. Liên 
Chiểu, Đà Nẵng 

 (*)  Giáo họ biệt lập 

GIÁO HẠT HỘI AN 

Nhà thờ Giáo Hạt : Hội An 

Cha Hạt Trưởng : Bonaventura Mai Thái 

Giáo xứ 
Bổn mạng 

Năm thành 
lập 

Số giáo 
dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ 



AN HẢI 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1956 853 Giuse Nguyễn Kinh 

09 Nguyễn Công Trứ, Q. 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

AN THƯỢNG 
Thánh Gioan Tông Đồ 

1967 1.000 Bonaventura Mai Thái 
Phường Bắc Mỹ An, Q. 
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

CHỢ CHIỀU 
Thánh Giuse 

2013 432 Ph.X. Nguyễn Văn Thịnh 
117 Ngô Quyền, Q. Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

CỒN DẦU 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1954 1.485 

Giuse Vũ Dần 
Giuse Nguyễn Minh Ngọc, 
SDB 

Phường Hoà Xuân, H. 
Hoà Vang, Đà Nẵng 

GIA PHƯỚC 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1967 715 G.B. Phan Đình Lượng 

K184/1 Nguyễn Duy 
Hiệu, Q. Sơn Trà, Đà 
Nẵng 

HỘI AN 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 

1615 1.496 Marcellô Đoàn Minh 
02 Nguyễn Trường Tộ, 
Hội An, Quảng Nam 

NHƯỢNG NGHĨA 
Thánh Phêrô 

1954 1.013 Phêrô Lê Hưng 
Trần Hưng Đạo, Q. Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

SƠN TRÀ 
Chúa Kitô Vua 

1956 491 Giuse Nguyễn Văn Thông 
4 Nguyễn Phan Vinh, Q. 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

VĨNH ĐIỆN 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1948 430 Phaolô Ngô Tấn Thu 

Thị Trấn Vĩnh Điện, Thị 
xã Điện Bàn, Quảng Nam 

* PHƯỚC KIỀU 
Anrê Phú Yên 

  205 Phaolô Trần Ngọc Hoàng 
Xã Điện Phương, Thị xã 
Điện Bàn, Quàng Nam 

TIỀN CHỦNG VIỆN & 
TRUNG TÂM MỤC VỤ     

Bonav. Mai Thái 
Simon Hứa Thanh Tuyên 

G.B. Nguyễn Công Thuỷ 

Phaolô Phạm Thanh Thào 

Phường Phước Mỹ, Q. 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

(*)  Giáo họ biệt lập 

  
GIÁO HẠT TRÀ KIỆU 



Nhà thờ Giáo Hạt : Trà Kiệu 

Cha Hạt Trưởng : Gioan Nguyễn Văn Hoàng 

  

Giáo xứ 
Bổn mạng 

Năm thành 
lập 

Số giáo 
dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ 

ÁI NGHĨA 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1929 1.350 

Giuse Hoàng Quốc Duy 
Linh 

Thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại 
Lộc, Tỉnh Quảng Nam 

HÀ TÂN 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1958 687 Giacôbê Lê Quí Đạt 

Xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, 
Tỉnh Quảng Nam 

HOẰNG PHƯỚC 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 

  1896 1.180 

Antôn Nguyễn Tri Pháp 
Giuse Nguyễn ngọc Tân, 
MMD 

Phêrô Nguyễn Hoàng 
Long, MMD 

Xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, 
Tỉnh Quảng Nam 

HOÀ LÂM 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
2007 1.130 Antôn Nguyễn Thanh Vũ 

Xã Duy Trung, H. Duy 
Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 

PHÚ HƯƠNG 
Mẹ Thiên Chúa 

1934 688 Phêrô Trần Đức Cường 
Xã Đại Quang, H. Đại Lộc, 
Tỉnh Quảng Nam 

TRÀ KIỆU 
Trái Tim Vẹn Sạch Đức 

Mẹ 
1596 3.800 

Gioan Nguyễn Văn Hoàng 
Ph.X. Lê Đông Nhật 

Xã Duy Sơn, H. Duy 
Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 

TRUNG PHƯỚC 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 

  1957 445 

G.B. Hoàng Đình Ưng, 
SDB 
Phêrô Lê Trung Phước, 
SDB 

Xã Quế Trung, H. Nông 
Sơn, Tỉnh Quảng Nam 

XUÂN THẠNH 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1958 1.281 Anrê Phan Quang 

Xã Quế Xuân, H. Quế Sơn, 
Tỉnh Quàng Nam 

(*)  Giáo họ biệt lập 

  
GIÁO HẠT TAM KỲ 

Nhà thờ Giáo Hạt : Tam Kỳ 



Cha Hạt Trưởng : Giuse Nguyễn Trí Dũng 

  

Giáo Xứ 
Bổn Mạng 

  

Năm 
thành 
lập Số giáo dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ 

AN SƠN 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1625 900 Đa minh Trần Công Danh 

Xã Bình An, H. Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam 

BÌNH PHONG 
Truyền Tin 

1968 1.147 Ph. X. Nguyễn Ngọc Hiến 
Xã Bình An, H. Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam 

HÀ LAM 
Chúa Kitô Vua 

1972 1.080 G.B. Võ Quang Khải 

Thị trấn Hà Lam, H. 
Thăng Bình, Tỉnh Quảng 
Nam 

KHÁNH THỌ 
Truyền Tin 

2009 887 Đa minh Phan Châu Bảo 
Xã Tam Thái, H. Phú 
Ninh, Tỉnh Quảng Nam 

TAM KỲ 
Chúa Ba Ngôi 

1932 1.230 Giuse Nguyễn Trí Dũng 

952 Phan Chu Trinh, Tp. 
Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam 

TAM THÀNH 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
2006 1.619 

Simon Nguyễn Can 
Trường 

Xã Tam Thành, H. Phú 
Ninh, Tỉnh Quảng Nam 

THUẬN YÊN 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời 
1908 1.239 

Martinô Nguyễn Văn 
Đoàn, CMC 
Phêrô Maria Nguyễn Văn 
Vịnh, CMC 

Xã Tam Sơn, H. Núi 
Thành, Tỉnh Quảng Nam 

TIÊN PHƯỚC 
Thánh Tâm 

1961 1.522 

Philipphê Nêri Lê văn 
Vui, CSsR 
Giuse Huỳnh Thanh Thiện, 
CSsR 

Thị trấn Tiên Kỳ, H. Tiên 
Phước, Tỉnh Quảng Nam 

VIỆT AN 
Thánh Tâm 

2013 637 
Giuse Huỳnh Công Duy 
Minh 

Xã Bình Lâm, H. Hiệp 
Đức, Tỉnh Quảng Nam 

VÂN ĐOÃ 
Đức Mẹ Vô Nhiễm 

  390 
Giacôbê Nguyễn Hồng 
Phong 

Xã Bình Đào, H. Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam 



* PHÚ QUÝ   112 

Gioan-Eude Maria 
Nguyễn văn Mộng Diễm, 
CMC 

Xã Tam Mỹ Đông, H. Núi 
Thành, Quảng Nam 

Phòng Khám AN 
BÌNH 2015   

Phêrô Nguyễn Minh 
Thắng, OH 

Xã Bình Minh, H. Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam 

  
CÁC HỘI DÒNG PHỤC VỤ TẠI GIÁO PHẬN 

Dòng Nữ : 
▪ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres (SPC) 

▪ Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn 

▪ Dòng Mến Thánh Giá Huế 

▪ Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng 

▪ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm 

▪ Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu 

▪ Tu Đoàn Tông Đồ Đức Mẹ La Vang 

  
Dòng Nam : 

▪ Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR) 

▪ Dòng Đa Minh (OP) 

▪ Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn 

▪ Dòng Ngôi Lời (SVD) 

▪ Dòng Tên (SJ) 

▪ Dòng Thánh Thể (SSS) 

▪ Dòng Don Bosco (SDB) 

▪ Dòng Đồng Công (CMC) 

▪ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa (OH) 

▪ Dòng Thánh Augustinô (OAD) 

▪ Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa (MMD) 

  
TỔ CHỨC CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH 

▪ Legio Mariae 



▪ Phan Sinh Tại Thế 

▪ Bác Ái Vinh Sơn 

▪ Khôi Bình 

▪ Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

▪ Hùng Tâm Dũng Chí 

▪ Thiếu Nhi Thánh Thể 

▪ Hướng Đạo Sinh Công Giáo 

▪ CARITAS Giáo phận 

▪ Phong trào Cursillo 

▪ Hồn Nhỏ 

▪ Tông Đồ Khuyết Tật 

  
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI GIÁO PHẬN 

  
– Tiền Chủng Viện Thánh Gioan (Trung Tâm Mục Vụ) 

– Tập viện Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres Tỉnh Dòng Đà Nẵng 

 


